
Lớp: 8/1
Grade

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Phạm Minh Anh 8.5 9.0 8.2 9.7 9.5 10 9.4 10 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Nguyễn Bùi Đức 7.4 7.7 6.8 8.6 7.5 9.2 7.3 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

3 Vũ An Hiên 9.4 9.6 9.3 9.0 9.5 10 9.8 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Nguyễn Đức Hoàng 5.2 8.1 5.6 8.8 7.2 9.6 7.2 6.8 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Nguyễn Chí Linh 6.3 7.0 7.2 8.1 8.3 9.6 8.4 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

6 Trần Nguyễn Vân Linh 7.5 8.8 6.3 8.7 7.8 9.7 8.3 9.2 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

7 Dương Đỗ Hồng Long 7.7 7.9 7.3 8.4 7.8 9.7 7.4 8.0 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Nguyễn Khánh Bảo Ngọc 7.5 9.3 8.5 8.6 8.6 9.7 9.6 9.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Trần Khánh Ngọc 6.7 8.9 7.1 8.5 9.4 9.6 9.5 7.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Thân Ngọc Thảo Nhi 7.8 8.2 6.8 8.6 8.4 9.7 7.5 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

11 Nguyễn Thái Sơn 5.9 8.0 5.6 8.4 7.9 8.7 7.8 8.0 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

12 Phạm Minh Thư 8.7 8.7 7.9 9.3 8.6 10 9.1 9.1 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Nguyễn Bảo Trâm 8.5 9.3 7.6 9.7 9.4 9.9 9.1 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Bùi Minh Triết 5.3 7.6 5.7 8.2 8.4 9.6 7.8 8.9 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

15 Nguyễn Ngọc Yến Vy 7.2 8.7 7.1 9.1 7.9 9.7 8.9 7.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

Phạm Thị Giang
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Lớp: 8/2
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Hồ Thị Ngọc Bích 6.3 8.4 7.6 9.0 8.5 9.9 8.7 8.9 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

2 Trương Hiệp Bình 5.9 8.1 5.7 8.9 8.6 9.8 8.4 9.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

3 Nguyễn Trọng Hiếu 6.1 6.0 8.1 8.8 6.8 9.2 8.3 7.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

4 RYCZKO KHANG KAZIK 7.3 7.5 8.6 8.9 7.4 9.5 9.1 7.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Cao Nguyễn Minh Khải 7.0 6.5 8.8 8.8 7.9 9.2 8.2 7.8 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

6 Trần Xuân Khoa 9.0 8.7 9.1 9.9 9.9 9.7 9.7 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Hà Lưu Chi Mai 8.5 9.1 7.8 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Thái Bá Dương Minh 6.6 8.0 7.6 8.7 7.8 9.5 8.3 8.0 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

9 Nguyễn Phương Nghi 8.7 8.0 7.6 9.0 9.0 9.5 9.2 9.4 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Hoàng Bảo Ngọc 9.6 9.1 7.9 9.6 9.4 9.8 9.2 9.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Nguyễn Khôi Nguyên 9.3 8.7 8.3 10 10 10 9.7 9.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Lê Tiến Phát 7.0 7.9 8.7 9.0 8.4 9.5 8.9 9.1 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Hồ Viết Phi 8.4 8.3 8.6 9.5 9.0 10 9.3 8.8 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Đặng Hoàng Anh Triết 5.0 6.3 5.4 7.9 5.8 9.5 6.2 5.9 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

15 Dương Tiến Trường 7.1 7.5 5.9 8.9 6.8 9.5 8.3 8.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt
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Lớp: 8/3
Grade

Kết quả 
học tập

Academi

c 

Performa

nce

Kết quả 
rèn luyện
Conduct

1 Phạm Hoài Anh 7.9 9.1 6.7 9.3 9.8 9.9 9.5 9.4 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Vũ Quang Anh 9.5 8.6 8.7 8.6 9.8 9.4 9.3 8.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Đào Minh Huy 9.1 9.4 8.9 9.5 9.9 9.2 9.5 9.4 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Lê Tuấn Hưng 7.9 6.5 7.3 7.9 7.4 9.2 9.1 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

5 Ngô Vĩnh Khang 9.0 9.0 9.9 9.1 9.3 9.2 9.4 9.6 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Trần Pha My 6.3 7.7 6.5 7.9 6.4 9.8 8.4 6.9 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

7 Võ Linh Hương Nguyên 5.3 6.8 8.4 6.4 6.1 9.8 5.9 7.3 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

8 Nguyễn Minh Quân 7.2 5.8 6.6 7.5 7.1 9.2 8.2 9.1 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

9 Lê Trần Quốc Thắng 7.6 6.9 7.2 7.9 7.8 9.5 7.5 7.0 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

10 Phạm Ngọc Anh Thư 5.4 7.6 9.8 9.2 7.9 9.9 8.2 8.8 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

11 Trương Nhơn Tiến 8.1 8.2 8.1 9.0 8.3 9.2 8.2 8.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Trần Ngọc Phương Uyên 6.6 8.6 6.8 9.6 7.0 9.9 8.4 8.7 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt
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